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ĐỀ THI MÔN : VẬT LÝ

Ngày thi : 23/02/2008
Thời gian làm bài : 180 phút

( Không kể thời gian giao đề)
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(Đề thi này có 1 trang)

Câu 1:Một hành khách đến ga muộn . Người đó thấy toa tàu sát cuối đi qua trước mặt mình trong khoảng thời gian là t1= 10s và toa cuối đi qua trước mặt mình trong khoảng thời gian là t2= 8s. Biết rằng đoàn tàu chuyển động nhanh dần đều.

a. Người đó đến muộn bao lâu sau khi tàu khởi hành ?
b. Biết rằng chiều dài mỗi toa là 6 m. Tính chiều dài của đoàn tàu. Bỏ qua khoảng cách giữa các toa tàu.
Câu 2: Một con ếch khối lượng m1 ngồi ở đầu một tấm ván khối lượng m2 , chiều dài L . Tấm ván nổi trên mặt hồ . Ếch nhảy lên theo phương hợp với phương ngang một góc 
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 dọc theo tấm ván. Tìm vận tốc ban đầu v0 của ếch để nó nhảy trúng đầu kia của tấm ván . Bỏ qua mọi ma sát .
Câu 3 :Hai bờ sông thẳng , song song với nhau và các nhau một khoảng d. Vận tốc của dòng nước bằng u không đổi.

	1. Thuyền có thể bơi với vận tốc v không đổi. 

   a. Giả thiết v>u. Hỏi phải bơi theo hướng nào để có thể đi thẳng từ A sang B? 

   b. Giả thiết v<u . Hỏi phải bơi theo hướng nào để khi sang tới bờ bên kia, thuyền bị trôi đi so với B một khoảng nhỏ nhất?
2.  Thuyền cần bơi với vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu để có thể đi thẳng từ A sang C ở bờ bên kia? Cho biết BC = s.
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	Câu 4: Cho  cơ  hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt và ma sát nghỉ giữa m và M, giữa M với sàn đều là 
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. Tác dụng lực 
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 lên M như hình vẽ.. Tìm F để M chuyển động đều nếu :

a. m đứng yên trên M

b. m nối với tường bằng một dây nằm ngang

      c. m nối với M bằng một dây nằm ngang qua một ròng rọc gắn vào tường.
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Câu 5:  Cho cơ hệ như hình vẽ. Vật có khối lượng m, nêm có khối lượng M. Hệ số ma sát nghỉ và hệ số ma sát trượt  
	giữa vật và mặt nêm là 
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. Nêm chuyển động với  gia tốc a0 không đổi. Góc nghiêng của nêm là 
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      a. Tính gia tốc a0 để vật m đi hết chiều dài L của nêm trong khoảng thời gian t.

b. Tìm điều kiện của gia tốc a0 để  vật m đi lên trên.

.
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Câu 6: Một thanh AB đồng chất trọng lượng P , chiều dài L có đầu A được chôn chặt vào tường thành một góc 
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 như 

	hình vẽ. Một đĩa đồng chất trọng lượng Q nằm trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua AB và tựa vào tường và thanh ở các điểm C và D. 
   a. Tính áp lực của đĩa tại C và D.

   b .Tính  các thành  phần của phản lực do tường tác dụng lên thanh AB theo phương dọc theo tường và vuông góc với tường. Bỏ qua mọi ma sát.
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----------------------Hết----------------------------
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